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TRƯỜNG TIỂU HỌC 2018 - 2019

Hệ: Công lập

Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi ch

1 Cao Thành Long Nam 20/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 8 đường Thanh Am,Tổ dân phố 
số 22,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

DT1

2 Chu Hải Phương Nữ 13/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

3 Chử Khánh Vân Nữ 12/02/2012 Hà Nội Kinh số 64,Tổ dân phố số 21,phường 
Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 
Nội

Số 64,Tổ dân phố số 21,phường 
Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 
Nội

DT1

4 Hoàng Diễm My Nữ 22/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9,phường Đức 
Giang,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Đức 
Giang,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

5 Hoàng Hải Long Nam 15/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

6 Hoàng Lưu Thành Đạt Nam 11/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

7 Hoàng Thanh Hiền Nữ 12/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

8 Hoàng Thùy Ngân Nữ 25/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

9 Hà Trung Đức Nam 09/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

10 Kiều Lệ Thủy Nữ 14/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

11 Kiều Mai Hoa Nữ 03/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

12 Kiều Minh Tuấn Nam 28/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

13 Lê Bảo Trân Nữ 30/07/2012 Hà Nam Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

14 Lê Doãn Thảo Nam 10/10/2012 Bắc Ninh Kinh Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi ch

15 Lê Hoàng Long Nam 18/01/2012 Hà Nội Kinh Số 24, đường đặng vũ hỷ,Tổ dân phố 
số 23,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

Số 24, đường đặng vũ hỷ,Tổ dân phố 
số 23,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

DT1

16 Lê Hà Phương Nữ 16/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 96, tổ 22 phường Thượ Thanh, 
Long Biên, Hà Nội,Tổ dân phố số 
22,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

DT1

17 Lê Nguyễn Châu Anh Nữ 15/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

18 Lê Phương Ly Nữ 19/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

19 Lê Thanh Mai Nữ 19/10/2012 Hưng Yên Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

20 Lê Thanh Trúc Nữ 26/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

21 Lê Việt Dũng Nam 19/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 21, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

22 Lưu Gia Thái Nam 28/03/2012 Hà Nội Kinh Số 3 ngách 44/58/17,Tổ dân phố số 
20,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

Số 3 ngách 44/58/17,Tổ dân phố số 
20,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

DT1

23 Mai Xuân Bách Nam 16/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 19, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

24 Mậu Hồng Dương Nữ 14/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 20, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

25 Nguyễn An Bình Nam 08/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

26 Nguyễn Anh Thư Nữ 25/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

27 Nguyễn Bá Long Nam 08/04/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

28 Nguyễn Bình An Nữ 09/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

29 Nguyễn Bảo Hân Nữ 08/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

30 Nguyễn Duy Nam Anh Nam 02/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

31 Nguyễn Hoàng Anh Nam 11/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1
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32 Nguyễn Hoàng Hải Nam 16/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

33 Nguyễn Hoàng Minh Nam 22/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, Hà Nội

DT1

34 Nguyễn Hoàng Minh Nam 20/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, Hà Nội

DT1

35 Nguyễn Hà Vy Nữ 15/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9,phường Đức 
Giang,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Đức 
Giang,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

36 Nguyễn Hà Vy Nữ 11/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

37 Nguyễn Hải Ngân Nữ 06/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

38 Nguyễn Khánh Nguyên Nam 13/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 18,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

39 Nguyễn Khánh Vy Nữ 27/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

40 Nguyễn Khánh Vân Nữ 13/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

41 Nguyễn Kim Gia Bảo Nam 19/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

42 Nguyễn Linh Giang Nữ 16/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

43 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 28/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

44 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 20/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

45 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 25/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

46 Nguyễn Nhật Anh Nam 01/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

47 Nguyễn Nhật Huy Nam 29/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

48 Nguyễn Nhật Nam Nam 05/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

49 Nguyễn Phương Vy Nữ 16/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1
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50 Nguyễn Quý Phong Nam 09/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

51 Nguyễn Quốc Huy Nam 07/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

52 Nguyễn Quốc Khánh Nam 07/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

53 Nguyễn Quỳnh Ngân Nữ 25/11/2012 Hà Nội Kinh Số nhà 3,Tổ dân phố số 25,phường 
Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 
Nội

Số nhà 3,Tổ dân phố số 25,phường 
Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 
Nội

DT1

54 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 06/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 18,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

55 Nguyễn Thanh Mai Nữ 13/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 28, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 28, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

56 Nguyễn Thanh Tùng Nam 29/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9,phường Đức 
Giang,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Đức 
Giang,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

57 Nguyễn Thùy Linh Nữ 08/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

58 Nguyễn Thế Anh Tú Nam 16/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

59 Nguyễn Thị Phương Giang Nữ 21/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số nhà 14, ngách 987/53, Ngô Gia Tự 
,Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

60 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 01/08/2012 Hà Nội Kinh Phố Thanh Am, Tổ dân phố số 26, 
phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, Hà Nội

Phố Thanh Am, Tổ dân phố số 26, 
phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, Hà Nội

DT1

61 Nguyễn Tiến Sơn Nam 23/08/2012 Yên Bái Kinh Số 4B, ngách 135/14, ngõ 135, Thanh 
Am, Thượng Thanh, Quận Long 
Biên, Hà Nội,Tổ dân phố số 
23,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

62 Nguyễn Trúc Lâm Nữ 11/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

63 Nguyễn Trần Hương Giang Nữ 28/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

64 Nguyễn Trần Khánh Vy Nữ 27/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

65 Nguyễn Trần Tuệ Lam Nữ 14/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1
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66 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 07/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

67 Nguyễn Tuấn Minh Nam 25/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

68 Nguyễn Tuấn Minh Nam 28/04/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 23, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

69 Nguyễn Tuấn Tú Nam 23/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

70 Nguyễn Tú Quỳnh Nữ 22/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

71 Nguyễn Tấn Phát Nam 17/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

72 Nguyễn Văn Trường Nam 09/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

73 Nguyễn Xuân Long Nam 27/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

74 Nguyễn Xuân Phúc Nam 02/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

75 Nguyễn Đức Tuấn Anh Nam 02/04/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

76 Ngô Duy Hoàng Nam 17/04/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

77 Ngô Duy Đạt Nam 31/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

78 Ngô Khánh Duy Nam 17/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

79 Ngô Lê Gia Phúc Nam 14/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 29 ,tổ 26 ,phường thượng thanh 
,quận long biên ,hà nội,Tổ dân phố 
số 26,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

DT1

80 Ngô Minh Dương Nam 16/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

81 Ngô Nhật Long Nam 28/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

82 Ngô Phương Nhi Nữ 23/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

83 Ngô Trí Kiệt Nam 25/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1
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84 Ngô Yến Trang Nữ 21/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

85 Ngô Đức Phúc Nam 17/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

86 Phan Hà Anh Nữ 30/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 23, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

87 Phan Trúc Lan Nữ 15/11/2012 Hà Nội Kinh Số nhà 7 ngách 14 ngõ 135.,Tổ dân 
phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

88 Phạm Gia Khánh Nam 13/02/2012 Hưng Yên Kinh Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

89 Phạm Minh Hiếu Nam 03/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

90 Phạm Minh Minh Nữ 03/04/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 19, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

91 Phạm Minh Trang Nữ 23/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

92 Phạm Thanh Bình Nữ 22/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

93 Quách Hải Yến Nữ 20/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

94 Trương Thủy Hà Nguyên Nữ 05/06/2012 Hà Nội Nùng Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

95 Trần Hà Thảo Nữ 09/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

96 Trần Kim Ngân Nữ 25/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

97 Trần Mạnh Dũng Nam 02/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

98 Trần Ngọc Diệp Anh Nữ 03/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

99 Trần Ngọc Sơn Tùng Nam 18/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

100 Trần Ngọc Ánh Nữ 10/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

101 Trần Nhật Quang Nam 23/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1
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102 Trần Phương Anh Nữ 14/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 22, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

103 Trần Thu Hương Nữ 12/11/2012 Hà Nội Kinh 3/191  đường Đức Giang,Tổ dân phố 
số 17,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

3/191  Đường Đức Giang,Tổ dân phố 
số 17,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

DT1

104 Trần Thùy Dương Nữ 04/08/2012 Hải Phòng Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 1 ngách 16 ngõ 105 Thanh Am,Tổ 
dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

105 Trịnh Thanh Phương Nam 05/04/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 31, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

106 Vũ Gia Minh Nam 31/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

107 Vũ Ngọc Ánh Dương Nữ 04/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 21, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

108 Vũ Quang Hưởng Nam 09/09/2012 Hà Nội Kinh số 12 ngách 165/2/3,Tổ dân phố số 
22,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

số 12 ngách 165/2/3,Tổ dân phố số 
22,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

DT1

109 Vũ Thành Long Nam 23/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9,phường Đức 
Giang,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Đức 
Giang,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

110 Vũ Trung Dũng Nam 05/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

111 Vũ Tùng Lâm Nam 01/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

23 Đặng Vũ Hỷ, Tổ dân phố số 21, 
phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, Hà Nội

DT1

112 Vương Anh Tú Nam 09/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

113 Vương Bảo Long Nam 06/09/2012 Hà Nội Kinh số nhà 7 - tổ 19 - phường thượng 
thanh - long biên - hà nôị,Tổ dân phố 
số 19,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

số nhà 7 - tổ 19 - phường thượng 
thanh - long biên - hà nôị ,Tổ dân 
phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

114 Vương Minh Giang Nữ 19/06/2012 Hà Nội Kinh Số 18 ngách 105/16 thanh am,Tổ dân 
phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

115 Vương Thị Bảo Trâm Nữ 06/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 31,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

116 Âu Kim Hồng Nữ 20/04/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1
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117 Đinh Bảo Ly Nữ 23/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

118 Đinh Khánh Linh Nữ 24/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

119 Đinh Nguyễn Phương Ngân Nữ 13/06/2012 Hà Nội Kinh Số 20, Ngách 21/48 Phố Thanh 
Am,Tổ dân phố số 26,phường 
Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 
Nội

Số 20, Ngách 21/48 Phố Thanh 
Am,Tổ dân phố số 26,phường 
Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 
Nội

DT1

120 Đinh Ngọc Ánh Nữ 03/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

121 Đặng Nguyễn Quang Huy Nam 07/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

122 Đặng Phương Anh Nữ 20/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

123 Đỗ Gia Phú Nam 14/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

124 Đỗ Hương Giang Nữ 28/08/2012 Hà Nội Kinh số nhà 14 ngaćh 44/58/34 phố đức 
giang,Tổ dân phố số 20,phường 
Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 
Nội

Số Nhà 14 Ngaćh 44/58/34 Phố Đức 
Giang,Tổ dân phố số 20,phường 
Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 
Nội

DT1

125 Đỗ Phương Linh Nữ 11/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

126 Đỗ Quang Minh Nam 04/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

127 Đỗ Thị Lan Anh Nữ 09/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

128 Đỗ Thị Minh Phương Nữ 11/09/2012 Thái Bình Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

129 Đỗ Thị Ngọc Hoa Nữ 05/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 20, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

130 Đỗ Đức Huy Nam 25/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 19,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

131 Đỗ Đức Thái Nam 26/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

132 Ứng Hồng Linh Nữ 06/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 21, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

133 Hà Minh Tuấn Nam 30/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Hà Huy Tập,Tổ Yên Hà,thị trấn Yên 
Viên,huyện Gia Lâm,Hà Nội

DT2
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134 Lâm Viết Nghĩa Nam 17/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Thôn 3,xã Đình Xuyên,huyện Gia 
Lâm,Hà Nội

DT2

135 Phan Hoàng Hải An Nam 01/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 34, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, Hà Nội

DT2

136 Vũ Gia Bảo Nam 19/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 10,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT2

137 Bùi Tuệ Phương Nữ 05/03/2012 Hà Nội Kinh thị trấn Nam Sách, Nam Sách, Hải 
Dương

Tổ dân phố số 22, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

138 Chu Hải Thảo Nữ 10/07/2012 Hà Nội Kinh Trung Hà,xã Thái Hoà,huyện Ba 
Vì,Hà Nội

Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

139 Chu Khánh Vy Nữ 19/07/2012 Thái Bình Kinh Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình Tổ dân phố số 9, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, Hà Nội

DT3

140 Hoàng Hà Vy Nữ 20/05/2012 Hà Nội Kinh Thanh Sơn,Tĩnh Gia,Thanh Hóa Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

141 Hoàng Tiến Dũng Nam 13/06/2012 Hà Nội Kinh Ngô Đạo,xã Tân Hưng,huyện Sóc 
Sơn,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

142 Hà Bảo An Nữ 24/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, phường Gia Thụy, 
quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 22, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

143 Hà Thanh Thủy Nữ 21/01/2012 Hà Nội Kinh thị trấn Sông Thao,Cẩm Khê,Phú Thọ Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

144 Hà Thu My Nữ 20/01/2012 Bắc Giang Kinh Mai Đình,Hiệp Hòa,Bắc Giang Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

145 Kiều Bảo Nhi Nữ 08/06/2012 Hà Nội Kinh 31/528/41  ngô Gia Tự,Tổ dân phố số 
14,phường Đức Giang,quận Long 
Biên,Hà Nội

69 ngõ 21  phố thanh am,Tổ dân phố 
số 26,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

DT3

146 Kiều Mạnh Hải Nam 04/12/2012 Bắc Ninh Kinh phố yên tân,Hòa Tiến,Yên 
Phong,Bắc Ninh

Tổ dân phố số 17,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

147 La Diệu Trang Nữ 18/05/2012 Hà Nội Kinh xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội Tổ dân phố số 20, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

148 Lê Thị Thanh Nhi Nữ 05/12/2012 Hà Nội Kinh Tân Tiến,Văn Giang,Hưng Yên Tổ dân phố số 20,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

149 Lê Yến Nhi Nữ 09/08/2012 Bắc Giang Kinh Đức Giang,Yên Dũng,Bắc Giang Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

150 Nghiêm Nguyễn Gia Huy Nam 02/10/2012 Hà Nội Kinh Đào Xá,xã Hoàng Long,huyện Phú 
Xuyên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

151 Nguyễn Chí Thành Nam 29/05/2012 Hà Nội Kinh Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi ch

152 Nguyễn Giang Nhi Nữ 13/03/2012 Hà Nội Kinh phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà 
Nội

Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

153 Nguyễn Hoàng Dũng Nam 21/09/2012 Bắc Giang Kinh Ngọc Thiện,Tân Yên,Bắc Giang Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

154 Nguyễn Hoàng Khánh Ly Nữ 20/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ 11, khu phố 3- Xuân Khanh,Dân 
phố 1,phường Xuân Khanh,thị xã 
Sơn Tây,Hà Nội

Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

155 Nguyễn Hoàng Minh Nam 27/08/2012 Phú Thọ Kinh Thượng Nông,Tam Nông,Phú Thọ Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

156 Nguyễn Hà Đức Trí Nam 25/09/2012 Hà Nội Kinh Sơn Cẩm,Phú Lương,Thái Nguyên Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

157 Nguyễn Hải Đăng Nam 21/09/2012 Hà Nội Kinh Vũ Công,Kiến Xương,Thái Bình Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

158 Nguyễn Lâm Thư Nữ 27/08/2012 Hà Nội Kinh phường Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

159 Nguyễn Ngô Bảo An Nữ 04/01/2012 Hà Nội Kinh Siêu Quần,Phong Bình,Phong 
Điền,Thừa Thiên - Huế

Phố Thanh Am,Tổ dân phố số 
26,phường Thượng Thanh,quận 
Long Biên,Hà Nội

DT3

160 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 27/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

161 Nguyễn Ngọc Vân Anh Nữ 28/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

162 Nguyễn Năng Minh Nam 11/01/2012 Hà Nội Kinh thị trấn Lim,Tiên Du,Bắc Ninh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

163 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 22/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 34,phường Ngọc 
Thụy,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

164 Nguyễn Thị Mai Huyền Nữ 22/11/2012 Hà Nội Kinh Trạm Lộ,Thuận Thành,Bắc Ninh Tổ dân phố số 18,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

165 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 24/05/2012 Hà Nội Kinh Thôn Thôn Trung, xã Dương Hà, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

Tổ dân phố số 24, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

166 Nguyễn Trung Đức Nam 27/12/2012 Vĩnh Phúc Kinh Tổ 12, phường Thụy Khuê, quận Tây 
Hồ, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

167 Nguyễn Tuấn Anh Nam 03/09/2012 Hà Nội Kinh Liêm Hải,huyện Trực Ninh,Nam Định Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

168 Nguyễn Đức Huy Nam 10/10/2012 Hà Nội Kinh Xóm 5,Thôn Trung Quan 1,xã Văn 
Đức,huyện Gia Lâm,Hà Nội

số 69 ngõ 987 Ngô Gia Tự,Tổ dân 
phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3
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169 Nguyễn Đức Quân Nam 19/02/2012 Vĩnh Phúc Kinh Đồng Tĩnh,Tam Dương,Vĩnh Phúc Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

170 Phạm Hà My Nữ 05/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ 07,phường Trần Hưng Đạo,quận 
Hoàn Kiếm,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

171 Phạm Lê Hùng Nam 02/12/2012 Hà Nội Kinh Mai Xá,xã Quang Lãng,huyện Phú 
Xuyên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

172 Phạm Ngọc Hương Trà Nữ 17/07/2012 Bắc Kạn Dao Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn Tổ dân phố số 25, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

173 Phạm Thị Trang Nữ 08/10/2012 Thái Bình Kinh Phúc Khánh,Hưng Hà,Thái Bình Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

174 Trần Bảo Ngọc Nữ 30/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Phúc 
Lợi,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

175 Trần Hoàng Minh Long Nam 24/01/2012 Hà Nội Kinh Cụm 2,Tổ dân phố số 2D,phường 
Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội

Tổ dân phố số 22,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

176 Trần Khánh Lâm Nam 14/09/2012 Hà Nội Kinh Thôn Phú Nghĩa, xã Minh Phú, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Tổ dân phố số 21, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

177 Trần Minh Trí Nam 18/12/2012 Bắc Giang Kinh Tổ dân phố 24,phường Ngọc 
Khánh,quận Ba Đình,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

178 Võ Lê Tùng Anh Nam 22/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ 28,phường Phước Ninh,Hải 
Châu,Đà Nẵng

số 46 ngõ 987 Ngô Gia Tự,Tổ dân 
phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

179 Vũ Tuấn Minh Nam 12/01/2012 Nam Định Kinh Nghĩa Bình,Nghĩa Hưng,Nam Định Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

180 Đinh Nhật Minh Nam 03/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

181 Đinh Quang Triều Nam 24/09/2012 Hải Dương Kinh phường Phả Lại, Chí Linh, Hải DươngTổ dân phố số 22, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

182 Đinh Thiên Hoàng Nam 03/05/2012 Thái Nguyên Kinh thị trấn Sông Cầu,Đồng Hỷ,Thái 
Nguyên

Tổ dân phố số 25,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

183 Đào Anh Dũng Nam 12/05/2012 Hà Nội Kinh Thôn Thọ Vực,xã Đội Bình,huyện 
Ứng Hoà,Hà Nội

Tổ dân phố số 24,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

184 Đỗ Hoàng Tiến Nam 19/03/2012 Hưng Yên Kinh Nguyên Hoà,Phù Cừ,Hưng Yên Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

185 Đỗ Nguyễn Anh Thư Nữ 02/11/2012 Thái Bình Kinh Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình Tổ dân phố số 9, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, Hà Nội

DT3

186 Đỗ Quang Huy Nam 26/09/2012 Hà Nội Kinh Thôn Phú Thịnh,xã Phú 
Cường,huyện Ba Vì,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Thượng 
Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3
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